
Phụ lục số 20/KS-STC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 29/UBND ngày 08 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

Stt Tên dự án, công trình
 (hạng mục công trình, gói thầu) Chủ đầu tư

Kế hoạch đấu thầu Hình thức lựa
chọn nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà

thầu

Thời gian bắt
đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Ghi
chúSố QĐ; ngày

tháng năm
Đơn vị phê

duyệt
Giá gói thầu
(triệu đồng)

II.2 UBND xã, phường, đặc khu

1
Tuyến đường ĐX05, Hạng mục hót
dọn sạt lở và nâng cấp mở rộng cầu
(điểm NVH Tang Tong)

1.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

62/QĐ-PKT
ngày

23/11/2025
Phòng Kinh tế 47.056.748 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 30 ngày

1.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
62/QĐ-PKT

ngày
23/11/2025

Phòng Kinh tế 1.224.288.378 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 30 ngày

2 Sửa chữa Nước sinh hoạt  KDC
Đak Ray, thôn Tang Tong

2.1 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
60/QĐ-PKT

ngày
23/11/2025

Phòng Kinh tế 406.452.000 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 30 ngày

3 Sửa chữa, nâng cấp đường BTXM,
tuyến Tu Ka Nhổ - TĐ 7

3.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

64/QĐ-PKT
ngày

23/11/2025
Phòng Kinh tế 52.742.815 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 30 ngày

3.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
64/QĐ-PKT

ngày
23/11/2025

Phòng Kinh tế 1.372.224.339 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 30 ngày

4 Đường BTXM xóm Ông Lên Ra
Nang - Tang Ấy - thôn Nước Min

4.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

70/QĐ-PKT
ngày

23/11/2025
Phòng Kinh tế 32.598.425 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

4.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
70/QĐ-PKT

ngày
23/11/2025

Phòng Kinh tế 848.122.208 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

5 Sửa chữa đập Tà Vôi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

68/QĐ-PKT
ngày

23/11/2025
Phòng Kinh tế 14.497.462 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

5.1 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
68/QĐ-PKT

ngày
23/11/2025

Phòng Kinh tế 465.019.936 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

6 Nâng cấp, sửa chữa NSH trung tâm
xã

6.1 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
72/QĐ-PKT

ngày
23/11/2025

Phòng Kinh tế 257.004.044 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

7
Sửa chữa, khắc phục Tuyến đường
nội vùng đi Khu dân cư Mang Lay,
thông Nước Vương

7.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

107/QĐ-PKT
ngày

06/12/2025
Phòng Kinh tế 31.515.603 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

7.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
107/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 819.950.124 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

8
Sửa chữa, khắc phục Tuyến đường
ĐX 05 (từ đường tỉnh 623 đi KDC
Mang Rẫy, thôn Tang Tong)

8.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

109/QĐ-PKT
ngày

06/12/2025
Phòng Kinh tế 27.098.300 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

8.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
109/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 705.023.930 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

9
Sửa chữa, khắc phục Tuyến đường
Trường Sơn Đông đi KDC Mố Góc,
thôn Nước Min

9.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

111/QĐ-PKT
ngày

06/12/2025
Phòng Kinh tế 20.575.689 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

9.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
111/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 535.323.363 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

10
Sửa chữa, khắc phục Tuyến đường
Đông Trường Sơn đi làng thanh
niên lập nghiệp thôn Mang He
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10.1 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
121/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 445.840.978 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

11
Sửa chữa, khắc phục Tuyến đường
KLớt - xóm ông Vay, thôn Nước
Tang

11.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

123/QĐ-PKT
ngày

06/12/2025
Phòng Kinh tế 36.185.166 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

11.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
123/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 941.439.432 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

12 Sửa chữa, khắc phục Đập Nước Lát

12.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

125/QĐ-PKT
ngày

06/12/2025
Phòng Kinh tế 21.941.620 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

12.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
125/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 703.798.427 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

13 Sửa chữa, khắc phục Nước sinh
hoạt TĐ14

12.1 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây
dựng Phòng Kinh tế

127/QĐ-PKT
ngày

06/12/2025
Phòng Kinh tế 22.579.988 Chỉ định thầu

rút gọn
Quý IV năm

2025 Trọn gói 90 ngày

12.2 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Phòng Kinh tế
127/QĐ-PKT

ngày
06/12/2025

Phòng Kinh tế 733.306.957 Chỉ định thầu
rút gọn

Quý IV năm
2025 Trọn gói 90 ngày

Tổng cộng 9.764.585.932
Ghi chú: Liệt kê tất cả các gói thầu (XL, TV, mua sắm thiết bị) theo hình thức đầu thầu, chỉ định...

Người lập biểu Sơn Tây Thượng, ngày…. Tháng 01 năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
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